


HỌ VÀ TÊN THÍ SINH…………………………………………….......SỐ BD……………………..

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; N=14;Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Ba = 137; K = 39; Pb = 207; Ag = 108; P = 31; Ca = 40; Zn = 65; Sn = 119; Li = 7; Mn = 55
Câu 1: Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh metan thu được hỗn hợp A gồm axetilen, hiđro và 1 phần metan chưa phản ứng. Tỉ khối của A so với hiđro bằng 5. Hiệu suất quá trình chuyển hóa metan thành  axetilen là:

A. 70%
B. 40%
C. 30%
D. 60%

Câu 2: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500ml dung dịch A gồm Na2CO3 và NaHCO3, sau phản  ứng thu được 1,008 lít khí (ở đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol/lit của Na2CO3  và NaHCO3 trong dung dịch A lần lượt là:

A. 0,21M và 0,18M
B. 0,21M và 0,32M
C. 0,18M và 0,26M.
D. 0,2M và 0,4M.

Câu 3: Dưới đây là một số cách được đề nghị để pha loãng H2SO4 đặc :
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Cách pha loãng nào đảm bảo an toàn thí nghiệm ?

A. Cách 1 và 2
B. Cách 1
C. Cách 2
D. Cách 3

Câu 4: Cho dãy các chất sau: (1) etylamin, (2) đimetylamin, (3) anilin, (4) điphenylamin. Sự sắp xếp đúng với tính bazơ của các chất là:

A. (3) < (4) < (1) < (2)
B. (4) < (2) < (3) < (1)
C. (4) < (3) < (1) < (2)
D. (3) < (4) < (2) < (1)
Câu 5: Hòa tan một hỗn hợp bột kim loại gồm 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3  2M, sau khi các phản úng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được là:

A. 21,6 gam
B. 54,0 gam
C. 43,2 gam
D. 75,6 gam

Câu 6: Cho phenol phản ứng lần lượt với: NaOH, HCl, dung dịch Br2, (CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3 và CH3COCl. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là :

A. 7
B. 6
C. 5
D. 4

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây không đúng:

A. Dung dịch CH3COOH hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh nhạt.

B. Dung dịch propan​-1,3-điol  hòa tan Cu(OH)2  tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.

C. Dung dịch axetanđehit tác dụng với Cu(OH)2 (đun nóng) tạo thành kết tủa đỏ gạch.

D. Dung dịch Glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch xanh thẫm.

Câu 8: Cho các chất sau: anilin, etyl amoni clorua, natri hiđroxit, axit clohiđric, metylamin, số cặp chất tác dụng được với nhau là:

A. 6
B. 5
C. 3
D. 4

Câu 9: Cho các cân bằng:

CO(k)   + H2O(k)   
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 CO2 (k) + H2(k)
    H < O  (1)
 

C(r) + H2O(k)   
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  H2(k) + CO(k)
    H > O  (2) 

C(r)    + CO2(k) 
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 2CO(k)
    H > O  (3)


N2(k)  + 3H2(k)   
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 2NH3(k)
    H < O  (4) 

Khi tăng nhiêt độ các cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:

A. (1) , (2)
B. (2), (3)
C. (1), (4)
D. (3), (4)
Câu 10: Cho các chất: K2CO3, NH4NO3, NaHSO4, Na2HSO4, Al2(SO4)3, Na2HPO3, BaCO3, NaHSO3. Số chất thuộc loại muối trung hòa là:

A. 4
B. 3
C. 6
D. 5

Câu 11: Hiđrocacbon X tác dụng với brom, thu được dẫn xuất  monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với H2  bằng 75,5. Chất X là :

A. 2,2-đimetylpropan
B. but-1-en
C. pentan
D. 2-metylbutan
Câu 12: Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 được dung dịch X. Thêm 1,3 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X thấy xuất hiện kết tủa Y. Khối lượng của Y là:

A. 246,32g
B. 41,28g
C. 230,72g
D. 255,68g

Câu 13: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4  0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO ( sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:

A. 120
B. 360
C. 240
D. 400

Câu 14: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thì:

A. Thu được kết tủa màu trắng dạng keo.
B. Có kế tủa màu trắng dạng keo, sau đó tan hết.

C. Thu được kết tủa màu đỏ nâu.
D. Không có hiện tượng.

Câu 15: Xà phòng hóa este C5H10O2 thu được 1 ancol. Đun ancol này với H2SO4  đặc ở 170oC được hỗn hợp các olefin. Este thỏa mãn là:

A. CH3COOCH(CH3)2
B. CH3COOCH2CH2CH3
C. HCOOCH(CH3)C2H5
D. HCOO[CH2]3CH3
Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2  
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  X   
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  Y  
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  CH3COOH. Trong số các chất: C2H6, C2H4, CH3CHO, CH3COOCH=CH2 thì số chất phù hợp với chất X theo sơ đồ trên là:

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 17: Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất: anilin, metylamin, glixin, axit glutamic, H2NCH2COONa, axit 2,6-điamino hexanoic, số dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3

Câu 18: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và x mol ZnSO4 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x (mol) là:


[image: image9]
A. 0,65.
B. 0,4.
C. 0,6.
D. 0,7.

Câu 19: Dẫn V lít khí NH3 (đktc) qua 200 ml dung dịch CuSO4 1M thu được kết tủa X. Lọc lấy X rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị lớn nhất của V là:

A. 4,48lit
B. 13,44lit
C. 17,92lit
D. 8,96 lit

Câu 20: Cách phân loại nào sau đây đúng?

A. Các loại sợi vải, sợi len đều là tơ thiên nhiên
B. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học

C. Tơ nilon -6 là tơ nhân tạo
D. Tơ visco là tơ tổng hợp

Câu 21: Hòa tan hết 2,08 g hỗn hợp gồm Fe và Cu bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 672ml khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 1,71g
B. 1,44 g
C. 1,52 g
D. 0,84g
Câu 22: Có 1 hỗn hợp gồm: Fe(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2 , Ag2O. Chỉ cần dùng 1 hóa chất là tách được Fe(OH)3. Hóa chất đó là:

A. Khí NH3
B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch NaOH
D. Dung dịch NH3
Câu 23: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 80% theo mỗi chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 /NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 7,344
B. 6,912
C. 7,776
D. 5,184
Câu 24: Cho các chất NaHCO3, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2 NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. 6
B. 7
C. 4
D. 5

Câu 25: Cho dung dịch NH3  dư vào dung dịch X chứa hỗn hợp AlCl3, ZnCl2, FeCl3 thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y ta được chất rắn Z, cho luồng khí H2 đi qua Z nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn T. Trong T có chứa:

A. Al2O3 và Fe
B. Al2O3 và Zn
C. Al2O3, ZnO và Fe
D. Fe
Câu 26: Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3, được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu gam bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO duy nhất bay ra.

A. 28,8gam
B. 14,4gam
C. 3,2gam
D. 32gam

Câu 27: Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no, đơn chức thành 2 phần bằng nhau:

  - Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất thu được 0,54 gam H2O.

  - Phần thứ 2 cộng H2 (Ni, to) thu được hỗn hợp X gồm ancol và anđehit dư.

 Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì thể tích khí CO2 thu được (ở đktc) là:

A. 1,68 lít
B. 2,24 lít
C. 0,112 lít
D. 0,672 lít

Câu 28: Cho thí nghiệm sau: 

   (1) SO2 + H2SO4 (đặc, dư)   
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to

 
[image: image11.wmf]                                 (2) FeO + HNO3 (đặc, nguội) 
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   (3) NaCl(r) + H2SO4 (đặc)  
[image: image13.wmf]¾

®

¾

to

                                    (4) SiO2 + HF 
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   (5) NaI(r) + H2SO4 (đặc)  
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                                       (6) MnO2 + HCl (đặc) 
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   (7) AgBr  
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                                                               (8) Fe + HCl (đặc, nguội) 
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   (9) Mg + Si  
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                                                           (10) (NH2)2CO + H2O 
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Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa - khử là:

A. 6
B. 5
C. 8
D. 7

Câu 29: Thủy phân m gam mantozơ, sau một thời gian thu được dung dịch X. Khi cho dung dịch X tác dụng gần hết với dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiệu suất quá trình thủy phân là 80%. Giá trị gần nhất của m là:

A. 170,80
B. 180,25
C. 192,68
D. 145,35

Câu 30: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

A. NaCl và Ca(OH)2.
B. Na2CO3 và Ca(OH)2.
C. Na2CO3 và HCl.
D. Na2CO3 và Na3PO4.
Câu 31: Hòa tan 2,88 gam XSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y (với điện cực trơ) trong thời gian t giây thì được m gam kim loại ở catot và 0,007 mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì ở catot thu được kim loại và tổng số mol khí (ở cả 2 bên điện cực) là 0,024mol. Giá trị của m là:

A. 0,784 g
B. 0,91g
C. 0,896 g
D. 0,336 g

Câu 32: Hai este A, B là đồng phân của nhau và đều do axit cacboxylic no, đơn chức và ancol no, đơn chức tạo thành. Để xà phòng hóa hoàn toàn 33,3 gam hỗn hợp 2 este trên cần vừa đủ 450ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi 2 este đó là :

A. Etyl axetat và propyl fomat
B. Butyl fomat và etyl propionat
C. Etyl fomat và metyl exetat
D. Metyl axetat và metyl fomat
Câu 33: Hỗn hợp E gồm một ancol đơn chức X, một axit cacboxylic Y và một este Z tạo bởi X và Y. Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch KOH 1M đun nóng được p gam ancol X. Hóa hơi hoàn toàn p gam X rồi dẫn vào ống CuO dư nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được anđehit F. Cho toàn bộ F tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Giá trị của p là:

A. 4,6g
B. 3,68 g
C. 3,2g
D. 2,56g
Câu 34: Hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỷ khối so với oxi bằng 0,225. Dẫn A vào bình kín có xúc tác, đun nóng. Sau khi phản ứng tổng hợp amoniac xảy ra, thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp NH3 là :

A. 25%
B. 30%
C. 15%
D. 20%
Câu 35: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là:

A. 2,51%.
B. 7,99%.
C. 3,76%.
D. 2,47%.

Câu 36: Khử 1,6 g hỗn hợp hai andehit no bằng khí H2 thu được hỗn hợp hai ancol. Đun nóng hai ancol này với H2SO4 đặc được hỗn hợp hai olefin là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hai olefin này được 3,52 g CO2. Biết các phản ứng này xảy ra hoàn toàn. Công thức của hai andehit đó là :

A. HCHO, CH3CHO
B. CH3CHO, C2H5CHO

C. C2H5CHO, C3H7CHO
D. CH3CHO, CH2(CHO)2
Câu 37: Thủy phân 63,5 gam hỗn hợp  X gồm tripeptit Ala – Gly – Gly và tetrapeptit Ala – Ala – Ala – Gly thu được hỗn hợp Y gồm 0,15 mol Ala – Gly; 0,05 mol Gly – Gly; 0,1 mol Gly; Ala – Ala và Ala. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 63,5 gam hỗn hợp X bởi 500ml dung dịch NaOH 2M thì thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là :

A. 100,5 
B. 112,5
C. 96,4
D. 90,6

Câu 38: Hòa tan hết a gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 5 gam muối khan. Kim loại M là :

A. Al
B. Mg
C. Ca
D. Ba
Câu 39: Cho các phản ứng sau:

	(1)  4HCl + MnO2 
[image: image21.wmf]®

MnCl2 + Cl2 +2H2O  
	(4) 16HCl + 2KMnO4 
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2MnCl2 +5Cl2 +8H2O +2KCl   

	(2) 4HCl + 2Cu +O2 
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2CuCl2  +2H2O          
	(5)  4HCl + PbO2 
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PbCl2 + Cl2 +2H2O
   

	(3) 2HCl + Fe 
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FeCl2 + H2                        
	(6) Fe +KNO3 +4HCl 
[image: image26.wmf]®

FeCl3 +KCl + NO + 2H2O   


Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 40: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+, 0,2 mol Mg2+, 0,1 mol Fe3+, 0,2 mol Cl– và a mol Y2–. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y2– và giá trị của m là:

A. CO32– và 39,4g




B. SO42– và  50,2g

C. CO32– và 33,6g




D. SO42– và 55,2g

Câu 41: Hỗn hợp X ( C4H6O, mạch hở, bền) khi tác dụng với H2 (Ni,to) thu được ancol butylic, số chất thỏa mãn tính chất của X là:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 6

Câu 42: Các tơ đều có nguồn gốc từ xenlulozơ là:

A. Tơ visco và tơ axetat
B. Tơ tằm và tơ visco

C. Tơ tằm và tơ axetat
D. Tơ lapsan và tơ nilon-6,6

Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este X cần 45ml O2 thu được thể tích CO2 và hơi H2O có tỉ lệ tương ứng là 4:3. Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy thể tích giảm 30 ml. Biết rằng các thể tích đo ở cùng điều kiện. Công thức của X là:

A. C4H6O4
B. C8H6O4
C. C4H8O2
D. C4H6O2
Câu 44: Hỗn hợp X gồm hai ankin đồng đẳng liên tiếp nhau. Biết rằng 1,72 gam hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ 16 gam Br2 trong CCl4 (sản phẩm cộng là các dẫn xuất tetrabrom). Mặt khác, nếu cho 1,72 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được m gam chất rắn không tan có màu vàng nhạt. Giá trị của m là :

A. 9,21
B. 10,14
C. 7,07
D. 7,63

Câu 45: Hợp chất X không no, mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được 1 anđehit và 1 muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X (không kể đồng phân cis, trans) ?

A. 2 chất
B. 3 chất
C. 4 chất
D. 5 chất

Câu 46: Cho bốn hợp chất hữu cơ có công thức phân tử lần lượt là: C2H6O, CH2O, C2H2O3 và C3H4O3. Số chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có phản ứng tráng gương là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam một amin mạch hở, no đơn chức Y sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm sau phản ứng vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 6 gam kết tủa. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H5N
B. C2H7N.
C. C3H9N.
D. C4H11N .

Câu 48: Cho 2 phản ứng sau:    (1)   Cl2 + 2KI       
[image: image27.wmf]®

      I2 + 2KCl

                                               (2)   2KCIO3 + I2    
[image: image28.wmf]®

       2KIO3 +Cl2

Kết luận nào sao đây đúng?

A. Chất oxi hóa trong phản ứng (1) là Cl2 và trong phản ứng (2) là I2.

B. Phản ứng (1) chứng tỏ tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn I2 và phản ứng (2) chứng tỏ tính khử của I2 mạnh hơn Cl2.
C. Chất khử trong phản ứng (1) là Cl2 và trong phản ứng (2) là I2.

D. Phản ứng (1) chứng tỏ Cl2 có tính oxi hóa mạnh hơn I2 và phản ứng (2) chứng tỏ I2 có tính oxi hóa mạnh hơn Cl2.

Câu 49: Một ion X2+ có tổng số hạt proton, notron, electron là 92, trong số đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 20. Số hạt notron và electron trong ion X2+ lần lượt là:

A. 29 và 36
B. 36 và 27
C. 27 và 36
D. 36 và 29

Câu 50: Cho các chất anilin, phenol, axetanđehit, benzen, ancol isoamylic; isopentan; axeton; stiren; toluen; axit metacrylic; vinyl axetat; isopren. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là:

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

-----------------------------------------------
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